
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCDD2004 Ngô Huy Bắc 64DCDD01

2 2 64DCDD2006 Trần Lê Bôn 64DCDD01

3 3 64DCDD2011 Trần Đức Dũng 64DCDD01

4 4 64DCDD2018 Nguyễn Văn Hải 64DCDD01

5 5 64DCDD2017 Nguyễn Vũ Hải 64DCDD01

6 6 64DCDD2022 Nguyễn Văn Hoàn 64DCDD01

7 7 64DCDD2029 Nguyễn Đức Hưng 64DCDD01

8 8 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng Nam 64DCDD01

9 9 64DCDD2037 Nguyễn Văn Nhân 64DCDD01

10 10 64DCDD2038 Dương Văn Phú 64DCDD01

11 11 64DCDD2039 Đoàn Chí Phú 64DCDD01

12 12 64DCDD2051 Nguyễn Văn Thịnh 64DCDD01

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kỹ thuật thi công 1 DC3DD51

Ngày thi: 11/3/2017 Ca thi: 2

12 12 64DCDD2051 Nguyễn Văn Thịnh 64DCDD01

13 13 64DCDD2058 Mai Văn Tú 64DCDD01

14 14 64DCDD2056 Đoàn Xuân Tuyên 64DCDD01

15 15 64DCDD2059 Nguyễn Quang Vinh 64DCDD01

16 16 64DCDD2062 Đoàn Trọng Xuyên 64DCDD01

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 16 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCTH14251 Nguyễn Trọng Cường 65DCHT11

2 2 65DCTH14251 Cao Trí Dũng 65DCHT11

3 3 65DCTH14251 Nguyễn Văn Thành 65DCHT11

4 4 65DCTH14251 Đỗ Đức Thắng 65DCHT11

5 5 65DCTH14251 Nguyễn Thị Thủy Tiên 65DCHT11

6 6 65DCTH14251 Nguyễn Đức Việt 65DCHT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: An toàn và bảo mật HTTT DC3HT51

Ngày thi: 11/3/2017 Ca thi: 2

Danh sách gồm 06 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT10122 Lê Thị Lan Anh 65DCKT11

2 2 65DCKT13634 Nguyễn Thị Thanh Bình 65DCKT11

3 3 65DCKT10087 Nguyễn Thị Kim Cúc 65DCKT11

4 4 65DCKT10090 Nguyễn Thị Hồng Giang 65DCKT11

5 5 65DCKT10099 Phạm Thị Hằng 65DCKT11

6 6 65DCKT10086 Phạm Thị Thúy Hạnh 65DCKT11

7 7 65DCKT10101 Hoàng Thị Hòa 65DCKT11

8 8 65DCKT12340 Hà Thị Thanh Hoài 65DCKT11

9 9 65DCKT10141 Trần Thị Hồng 65DCKT11

10 10 65DCKT13468 Nguyễn Thị Thu Hường 65DCKT11

11 11 65DCKT10156 Hoàng Thị Nhật Lệ 65DCKT11

12 12 65DCKT10092 Bùi Thị Liễu Linh 65DCKT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kế toán quản trị

Ngày thi: 11/3/2017 Ca thi: 2

12 12 65DCKT10092 Bùi Thị Liễu Linh 65DCKT11

13 13 65DCKT13636 Nguyễn Thị Loan 65DCKT11

14 14 65DCKT10096 Ngô Thị Kim Ngân 65DCKT11

15 15 65DCKT14394 Phạm Thị Kim Ngân 65DCKT11

16 16 64DCKT2029 Phan Thị Ngân 65DCKT11

17 17 65DCKT10127 Vũ Thị Ngoan 65DCKT11

18 18 65DCKT13276 Phạm Hồng Nhung 65DCKT11

19 19 65DCKT10094 Nguyễn Thị Phượng 65DCKT11

20 20 65DCKT10124 Trương Thị Phương 65DCKT11

21 21 65DCKT10091 Lưu Mạnh Quỳnh 65DCKT11

22 22 65DCKT21930 Vũ Minh Tâm 65DCKT11

23 23 65DCKT10128 Hà Thị Thu 65DCKT11

24 24 65DCKT12342 Phạm Phong Toàn 65DCKT11

25 25 65DCKT10144 Nguyễn Thị Yến 65DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 25 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Nguyễn Thùy Linh 64DCKT09

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - ĐỢT THÁNG 03/2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kế toán quản trị

Ngày thi: 11/3/2017 Ca thi: 2

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKX10001 Đặng Nhật Anh 66DCKX11

2 2 66DCKX10216 Nguyễn Thuỳ Dương 66DCKX11

3 3 66DCKX10222 Nguyễn Văn Minh 66DCKX11

4 4 66DCKX10205 Hoàng Thị Như 66DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Địa kỹ thuật DC2KX31

Ngày thi: 11/3/2017 Ca thi: 2

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10262 Ngô Thị Ánh 66DCKT12

2 2 66DCKT10248 Nguyễn Bùi Hà Anh 66DCKT12

3 3 66DCKT10132 Nguyễn Thị Lan Anh 66DCKT12

4 4 66DCKT10025 Nguyễn Thị Duyên 66DCKT11

5 5 66DCKT10196 Nguyễn Thị Ngọc Hà 66DCKT11

6 6 66DCKT10173 Nguyễn Minh Hạnh 66DCKT12

7 7 66DCKT20507 Phí Thị Thanh Huyền 66DCKT11

8 8 66DCKT10186 Nguyễn Thị Thúy Kiều 66DCKT12

9 9 66DCKT10273 Đỗ Thị Thanh Lan 66DCKT12

10 10 66DCKT10137 Nguyễn Thị Bích Liên 66DCKT11

11 11 66DCKT10009 Đỗ Thị Linh 66DCKT11

12 12 66DCKT10047 Nguyễn Thị Mai Linh 66DCKT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kế toán tài chính 2 DC3KT22

Ngày thi: 11/3/2017 Ca thi: 2

12 12 66DCKT10047 Nguyễn Thị Mai Linh 66DCKT11

13 13 66DCKT10064 Hoàng Thị Ngọc Mai 66DCKT11

14 14 66DCKT10208 Nguyễn Thị Minh 66DCKT12

15 15 66DCKT10055 Lê Trà My 66DCKT11

16 16 66DCKT10271 Trần Thị Nga 66DCKT12

17 17 66DCKT10176 Nguyễn Hồng Nhung 66DCKT11

18 18 66DCKT10088 Phạm Thị Hồng Nhung 66DCKT11

19 19 66DCKT10084 Trần Thị Nhung 66DCKT12

20 20 66DCKT10207 Nguyễn Thị Phương 66DCKT11

21 21 66DCHT10037 Phạm Xuân Thắng 66DCKT12

22 22 66DCKT10239 Nguyễn Thị Thanh 66DCKT12

23 23 66DCKT10059 Phan Văn Thảo 66DCKT11

24 24 66DCKT10126 Nguyễn Thị Thu Thủy 66DCKT12

25 25 66DCKT10178 Nguyễn Thủy Tiên 66DCKT12

26 26 66DCKT22984 Nguyễn Thị Toán 66DCKT12

27 27 66DCKT30016 Nguyễn Thu Trang 66DCKT12

28 28 66DCKT10185 Lê Thảo Vân 66DCKT12

29 29 66DCKT10020 Nhâm Thị Hồng Vân 66DCKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................Danh sách gồm 29 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 29 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Nguyễn Tú Nga 64DCKT02

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 11/3/2017 Ca thi: 2

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - ĐỢT THÁNG 03/2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kế toán tài chính 2 DC3KT22


